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Cho: H=1, C=12, O=16, Na=23, K=39
Câu 1: Cho phản ứng: C6H5OOC-CH3 + NaOH ( chất sinh ra lần lượt là

A. C6H5ONa; CH3COOH
B. C6H5OH; CH3COOH

C. C6H5ONa; CH3COONa
D. C6H5OH; CH3COONa

Câu 2: Thuỷ phân hoàn toàn 13,2 gam một este đơn chức, mạch hở X với 500ml dung dịch NaOH 0,3M (vừa đủ) thu được 6,9 gam một ancol Y. Tên gọi của X là:

A. etyl fomat
B. propyl axetat
C. etyl axetat
D. etyl propionat
Câu 3: Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2; A và B đều tác dụng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol là 1 : 1. A tác dụng với dung dịch NaOH cho 1 muối và 1 anđehit. B tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức cấu tạo của A và B lần lượt là các chất nào dưới đây?

A. C6H5COOCH=CH2,C6H5-CH=CH-COOH
B. HOOC6H4CH=CH2,HCOOCH=CH-C6H5
C. C6H5COOCH=CH2,CH2=CH-COOC6H5
D. HOOC-C6H4-CH=CH2,CH2=CH-COOC6H5
Câu 4: Sắp xếp các chất sau đây theo trình tự giảm dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5).
A. (3) > (1) > (4) > (5) > (2).
B. (3) > (5) > (1 ) > (2) > (4).
C. (1 ) > (3) > (4) > (5) > (2).
D. (3) > (1) > (5) > (4) > (2).
Câu 5: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường kiềm dư, sau đó chưng cất hỗn hợp sau phản ứng thu được một chất hữu cơ X có phản ứng tráng gương. Biết tỉ khối hơi của X so với hiđro nhỏ hơn 25. Công thức cấu tạo của este là :

A. HCOOCH = CHCH3
B. CH3COOCH = CH2
C. HCOOCH2CH = CH2
D. CH2 = CHCOOCH3
Câu 6: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng CTPT C5H!0O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc và phản ứng với Na là
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 2.
Câu 7: Đốt cháy 6,0g este X có CTPT C2H4O2 thu được V lít khí CO2 (đktc). V là

A. 4,48 lít.
B. 5,6 lít.
C. 2,24 lít.
D. 1,12 lít.
Câu 8: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

A. etyl axetat.
B. metyl propionat.
C. metyl axetat.
D. propyl axetat.
Câu 9: Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được glixerol và hỗn hợp 2 axít béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH. Số chất béo thỏa mãn là

A. 6.
B. 4
C. 3
D. 2.
Câu 10: Xà phòng hoá hoàn toàn 0,1 mol (R1COO)3R/ bằng dung dịch NaOH thu được 28,2g muối và 9,2g rượu. Công thức cấu tạo của este đó là

A. (C2H3COO)3C3H5.
B. (C2H5COO)3C3H5.
C. (C2H3COO)3C4H7.
D. (C3H7COO)3C3H5.

Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng: 
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Công thức của T là:

A. C2H5COOH
B. CH3COOC2H5
C. CH3COOH
D. C2H5COOCH3
Câu 12: Khi trung hòa 280g chất béo cần 1,12g KOH. Chỉ số axit là

A. 4.
B. 1,12.
C. 6.
D. 5.
Câu 13: Cho 7,4g chất hữu cơ X có CTPT C3H6O2 phản ứng hết với dung dịch NaOH đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,8g muối . Công thức hoá học của X là:

A. CH3COOCH3
B. HCOOC2H5
C. C2H5COOH
D. HOC2H4COOH

Câu 14: Khi thuỷ phân lipit trong môi trường kiềm ta thu được:
A. Muối của axít béo và glixerol
B. Muối và Etylenglicol
C. Axit và glixerol
D. Muối và rượu
Câu 15: Este X no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng hiđro xấp xỉ bằng 8,11%. Công thức phân tử của X là:

A. C3H6O2.
B. C2H4O2..
C. C4H8O2.
D. CH2O2.
Câu 16: Este no, đơn chức X có tỉ khối so với H2 là 51. CTPT của X là

A. C4H8O2
B. C5H10O2
C. C3H6O2
D. C6H12O2
Câu 17: Đốt cháy 3g este X thu được 2,24 lít CO2 (đktc). X có công thức phân tử nào sau đây:

A. C2H4O2
B. C3H6O2
C. C4H8O2
D. C5H10O2
Câu 18: Tristearin là chất béo có công thức:

A. (C15H31COO)3C3H5
B. (C17H31COO)3C3H5
C. (C17H35COO)3C3H5
D. (C17H33COO)3C3H5
Câu 19: Este etyl acrylat có công thức là
A. CH3COOCH=CH2.
B. CH3COOCH3.
C. CH2=CHCOOCH3.
D. CH2=CHCOOC2H5.
Câu 20: Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n-2O2 (n ≥ 2)
B. CnH2nO2 (n ≥ 1)
C. CnH2n+2O2 (n ≥ 2)
D. CnH2nO2 (n ≥ 2)
Câu 21: Xà phòng hoá 8,8g etyl axetat bằng 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:

A. 8,2 gam.
B. 14,8 gam.
C. 12,3 gam.
D. 10,2 gam.

Câu 22: Este X có công thức phân tử C4H8O2. Cho 2,2 gam X vào 20 gam dung dịch NaOH 8%, đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 3 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOCH(CH3)2.
B. CH3COOCH2CH3.
C. CH3CH2COOCH3.
D. HCOOCH2CH2CH3.
Câu 23: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, HCOOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOONa. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là:
A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp hơi hai este no, mạch hở, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp thu được 39,2 lít khí CO2  (đktc). Xà phòng hoá hoàn toàn cùng lượng este trên bằng dung dịch NaOH tạo ra 34g một muối duy nhất. Công thức của hai este là

A. CH3COOC2H5 và CH3COOC2H5
B. HCOOC3H7 và HCOOC4H9
C. HCOOC2H5 và HCOOC3H7
D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
Câu 25: Trung hòa hoàn toàn 1000 gam chất béo có chỉ số xà phòng là 14 người ta phải dùng 5,6 gam KOH. Khối lượng glixerol thu được khi xà phòng hóa chất béo trên là

A. 8,29 g.
B. 4,6 g.
C. 13,8 g.
D. 14,0 g.
Câu 26: Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4 thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,2 mol CO2  và 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là
A. 56,8 gam.
B. 37,2 gam.
C. 49,6 gam.
D. 33,6 gam.

Câu 27: Cho 16,2 gam hỗn hợp gồm metyl axetat và  etyl axetat tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. Thành phần % theo khối lượng của metyl axetat là:

A. 67,52%.
B. 18,8%.
C. 54,32%.
D. 45,68%.

Câu 28: Đun 7,4g axit propionic (C2H5COOH) với 2,3g ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Hiệu suất đạt 85% . Khối lượng este thu được là

A. 4,335g
B. 5,105g
C. 6,080g
D. 10,201g
Câu 29: Este C4H8O2 có số đồng phân là:

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
Câu 30: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được chất  hữu cơ Y có CTPT là CHO2Na. X có công thức là

A. C2H5COOCH3
B. CH3COOC2H5
C. HCOOC3H5
D. HCOOC3H7
----------- HẾT ----------
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